
UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
THANH PHO CAN THIS 

	
DO lap - Tty do - Hanh pink 

S6:24137 /QD-UBND 	 Can Thu, ngay 27 thong 12 nam 2021 

QUYET DINH 
Ve viec phe duyet danh sach va kinh phi 116 try ngtroi lao dung killing có 

giao ket hup (long lao dOng (lao di)ng,tty do) trong thiri gian ap dung 
bien phi') cap bach phong, cluing dich COVID-19 tren 

dia ban huyen Vinh Thanh (dot 48) 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THIS 

Can ar Luat To chirc chinh quyen dia phwang ngay 19 timing 6 nam 2015; 
Luat Sira doi, be) sung mat so clieu cida Luat TO chirc Chinh phi va Luat TO chirc 
chinh quyen clia phwong ngay 22 thong 11 nam 2019; 

Can cW Nght quyet so 68/NQ-CP ngay 01 timing 7 nam 2021 ciia Chinh 
phis ye mot so chinh sach ho try ngirefi lao d6ng va ngwai sir dyng lao cl6ng gap 
kh6 khan do dal dich Covid-19; 

Can ar Nght quyet so 126/NQ-CP ngay 08 thong 10 nam 2021 clia Chinh 
phit sira doi, po sung Nght quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nam 2021 cilia 
Chinh phis ye mot so chinh sach ho try ngtrai lao clOng va ngiroi sir dyng lao 
d'6ng gap kho khan do doi dich Covid-19; 

Can cu Quyet dinh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 tiding 7 nam 2021 cUa 
AU twang Chinh phi quy dinh ye viec thwc hien mot so chinh sach ho try ngwai 
lao d6ng va nguai sir dyng lao &Ong gap kh6 khan do doi dich Covid-19; 

, Can ar Nghi quyet ,sa 52/NQ-HDND ngay 27 thong 8 nam 2021 cU a H6i 
ciOng nhan dan thanh pho Can Tho' ban hanh chinh sach ho try lao Ong khong 
co giao ket hyp clong lao d6ng trong thoi gian Op dyng cac bien phap cap bach 
phong, chong dich COVID-19 tren dia ban thanh pho Can Tha; 

Theo de nghi clia Uy ban nhan dan huyen Vinh Thanh tai Ta trinh so 
2552/TTr-UBND ngay 24 thong 12 nam 2021. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe duyet danh sach va kinh phi h8 tiv ngued lao cl9ng khong có 
giao ket hgp clung lao d9ng (lao cl9ng to do) trong tiled gian ap dung bien phap 
cap bach phong, chong dich Covid-19 tren dia ban huyen Vinh Thanh (dot 48), 
cu the nhu sau: 

1. T6ng se") d6i tuvng: 91 nguai (Chin muai mot nguoi). 

(Dinh kem Danh sach theo Ta trinh cita UBND huyen Vinh Thanh). 

2. Mirc h8 try: 2.000.000 d6ngingued. 

3. Phuang thirc chi tra: Chi tra 01 l'an cho ngueri lao Ong. 
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4. Tong kinh phi ho trq: 182.000.000 deng (Met tram tam muui hai triu 
deng). 

5. Kinh phi thvc hin: Chi tir 50% nguen du phong ngan sach, nguen cai 
each tien luung con du va nguen tai chinh hgp phap khac (k6t du ngan sach, 
nguon huy 	cUa ngan sach cap huyn. 

Dieu 2. To chtic dap hi0 

1. Si Tai chinh phi h9p Uy ban nhan dan huyn Vinh Thanh dam bao 
nguen kinh phi thgc hien theo quy dinh tai Nghi quy6t so 52/NQ-HDND ngay 27 
thang 8 nam 2021 dm Hei deng nhan dan thanh pile Can Thu ban hanh chinh 
sach ho trq lao deng khong c6 giao k6t hgp deng lao Ong trong thud gian ap 
dung cac bien phap cap bach phong, cheng dich COVID-19 tren dia ban thanh 
phO Can Thu, twang dan vi& quyet toan theo quy dinh. 

2. t5y,  ban nhan dan huyn Vinh Thanh chiu trach 	 chinh 
xac, dung doi tugng dugc twang ch" de theo quy dinh tai Nghi quyet so 52/NQ-.  
HDND ngay 27 thang 8 nam 2021 dm Hei d8ng nhan dan thanh pho Can Tha;;;,,N 
ban hanh chinh sach he trq lao Ong khong c6 giao ket h9p &rig lao deng trofti**4 
thoi gian ap 	cac 	phap 	bach phong, cheng dich COVID-19,tren diast°,.A 
ban thanh pho Can Thu; niem yet, cong khai toan be danh,  sach cac doi tugligq /:11/ 
dugc huang the de; thuc 	v* chi tra, quy,et toan, kiem tra va 	tra 
nhi@n theo quy dinh phap luat trong qua trinh trien khai dux 

3. So.  Lao Ong - Thum-1g binh va Xa hei huang dan, yem tra, don doe 
vi& thvc h*i ho trq nguoi lao Ong khong c6 giao,k6t h9p clung lao clung (lao 
Ong to do) trong thai gian ap dung bien phap cap bach phong, cheng dich 
Covid-19 tren dia ban huyn Vinh Thanh theo dUng quy dinh. 

Dieu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan thanh ph& Giam dec Sa Tai 
chinh, Giam doe Si Lao deng - Thuung binh va Xal hei, Giam doe Khollac Nha 
nu6c Can Thu, Chia tich Uy ban nhan dan huyn Vinh Thanh va cac doi tugng 
c6 ten neu tai Dieu 1 chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay ke tir ngay 14./. 

Noi nhfin: 
- Nhir Dieu 3; 
- Bo LD-TB&XH (de b/c); 
- TT. TU, TT.HDND TP (a b/c); 
- CT va cac PCT UBND TP; 
- UBMTTQ Viet Nam TP; 
- Thanh tra TP; 
- VP UBND TP (3ABC); 
- ang TTDT TP; 
- Ltru: VT. LTT. 

 

Nguyen Van 1-1Ong 

* 



Nam Nữ

Thường

 trú

Tạm

 trú

1 Nguyễn Thị Thanh Thắm 1991 362322469 Ấp B1 0332652572 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

2 Nguyễn Thị Trinh 1975 091175001121 Ấp B1 0338417482 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

3 Đoàn Thị Thuý 1983 092183004450 Ấp B1 038887083 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

4 DưVăn Giếng 1988 371289534 Ấp B1 0345074586 2.Bốc vác 2.000.000đ

Số điện 

thoại

 liên hệ nếu 

có

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH THẠNH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

 DANH SÁCH
Người lao động không có hợp đồng lao động ( lao động tự do) đề nghị hỗ trợ (đợt 48)

(Đính kèm Tờ trình số 2552/TTr-UBND ngày 24 tháng 12  năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh)

STT
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có)

Số 

người 

chi 
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bằng 

tiền 

mặt

Mẫu số 4

Tên công việc lao động tự 

do bị mất việc/ ngừng việc

Số tiền hỗ 

trợ



5 Võ Văn Tuấn 1995 352471853 Ấp B1 0382675379 2.Bốc vác 2.000.000đ

6 Dư Văn Hào 1979 371289225 Ấp B1 0374045347 2.Bốc vác 2.000.000đ

7 Phạm Quốc Tuấn 1995 092083007096 Ấp B1 0706916128 2.Bốc vác 2.000.000đ

8 Võ Văn Út Nuôi 1994 089094010447 Ấp B1 0392529997 2.Bốc vác 2.000.000đ

9 Nguyễn Thị Kim Xâm 1979 361684075 Ấp B1 0794943592 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

10 Phạm Thị Ngọc Duyên 1989 091189000327 Ấp B1 0939182435 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

11 Bùi Đặng Hoàng Cầm 1988 092188006620 Ấp B1 0975943226 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

12 Đặng Thị Nguyệt 1969 092169006158 Ấp B1 0774080692 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

13 Trần Quốc Thành 1994 092094003293 Ấp B1 0961908450 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

14 Vũ Hoàng Kim 1994 092094001062 Ấp B1 0984280530 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

15 Nguyễn Trường Sơn Hải 1996 092096000875 Ấp B1 0898823586 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

16 Phạm Thị Dung 1970 361246820 Ấp B1 0927477812 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

17 Bùi Thị Gia An 1994 362380749 Ấp B1 0376227967 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

18 Nguyễn Thị Tính 1966 092166002465 Ấp B1 0393222601 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

19 Hoàng Bảo Quốc 1968 361174447 Ấp B1 0927477812 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

20 Nguyễn Thanh Minh 1981 092181007148 Ấp B1 0795462518 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

21 Tạ Xuân Giang 1997 92097001294 Ấp B1 0973389974 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

22 Tạ Xuân Sao 1976 361643718 Ấp B1 0766822843 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

23 Nguyễn Thị Kiều Lệ 1990 362536301 Ấp B1 0794940474 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

24 Tạ Xuân Long 1965 360367842 Ấp B1 0328132763 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ



25 Trần Thị Lan 1964 092164002600 Ấp B1 762284310 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

26 Dương Thị Mỹ Duyên 1988 072188004655 Ấp B1 0986499997 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

27 Nguyễn Ngọc Xinh 1981 092181004694 Ấp B1 0907175266 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

28 Đặng Thị Mơ 1969 092169009151 Ấp B1 0932989511 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

29 Nguyễn Thanh Sơn 1963 092063005728 Ấp B1 0776339854 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

30 Phạm Thị Hiền 1958 092158002289 Ấp B1 0706395515 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

31 Nguyễn Văn Tuấn 1973 092073003508 Ấp B1 0978753642 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

32 Lê Hoàng Lâm 1978 092078015813 Ấp B1 0794275003 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

33 Trần Thị Tuyết Mai 1972 361450797 Ấp B1 0387839170 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

34 Nguyễn Văn Út 1976 351358952 Ấp B1 0328728245 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

35 Đặng Quang Khải 1984 092084007501 Ấp B1 0843111139 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

36 Phạm Văn Trì 1995 092095005223 Ấp B1 0339669511 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

37 Phạm Thị Thanh Vân 1976 361596983 Ấp B1 0368684870 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

38 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1993 092193004536 Ấp B1 0702987729 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

39 Bùi Thị Thuỳ Thanh 1965 092165004810 Ấp B1 0938688156 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

40 Nguyễn Đại Dương 1986 225430875 Ấp B1 0933903708 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

41 Nguyễn Minh Tân 1971 092071001191 Ấp B1 0919558160 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

42 Trần Quốc Khánh 1992 092092001539 Ấp B1 0767970899 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

43 Nguyễn Thị Thi 1955 049155000242 Ấp B1 0762894171 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

44 Bùi Thị Hoàng Yến 1999 092196001454 Ấp B1 0962605221 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ



45 Trần Văn Thuyên 1990 092090010000 Ấp B1 0986220006 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

46 Đỗ Thị Kim Yến 1975 361545287 Ấp B1 0939732655 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

47 Phạm Thị Ngọc Duyên 1972 089172024537 Ấp B1 0798001178 3.  Lao động làm việc thời vụ 

48 Võ Duy Quốc 1997 092097002769 ấp D1 0703735531 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

49 Khổng Tố Nhi 1989 092189005885 ấp D1 0388604307 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

50 Nguyễn Văn Bảy 1969 362296911 ấp D1 0702396480 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

51 Lê Ngọc Tuyết 1980 089180024232 ấp D1 0978129876 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

52 Phạm Quốc Trung 1997 092097001820 ấp D1 0344798623 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

53 trần công Minh 2000 089200001308 ấp D1 0783710133 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

54 Phạm Thu Bích Thủy 1975 092175004399 ấp D1 0325676511 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

55 Hoàng Thị Kim Oanh 1971 092171003706 ấp D1 0765962371 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

56 Phạm Trung Hiếu 2002 092202004781 ấp D1 0398739340 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

57 Nguyễn Thị Tỉnh 1958 092158000296 ấp D1 0364019085 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

58 Đỗ Mạnh Hưng 1960 09206000564 ấp D1 0362600812 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

59 Bùi Thị Đoan Trang 1984 092184000493 ấp D1 0775631640 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

60 Lê Hoàng Dương 1991 362253437 ấp D1 0787950523 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

61 Phạm Khánh Hưng 1983 092083001141 ấp C1 0762833078 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

62 Phạm Văn Duy 1971 092071003420 ấp C1 0769937317 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

63 Phạm Thị Hoa 1969 361298350 ấp C1 0706639775 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

64 Trần Ngọc Thái 1990 092090013360 ấp C1 0327718952 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ



65 Nguyễn Đình Chiến 1990 092090000227 ấp C1 0979781213 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

66 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 2001 092101009728 ấp C1 0798678042 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

67 Bùi Đoàn Minh Thư 2001 092301002732 ấp C1 0975090840 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

68 Nguyễn Thị Kim Phụng 1970 092170004143 ấp C1 0334551647 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

69 Nguyễn Văn Tân 1962 360409082 ấp C1 0865503927 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

70 Bùi Thị Phương 1972 361415233 ấp C1 0769336379 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

71 Đỗ Thị Bích Ngọc 1997 092197000923 ấp C1 0967763537 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

72 Phạm Minh Hải 2003 092203007949 ấp C1 0932987322 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

73 Đoàn Thị Thu Trang 1977 092177005234 ấp C1 0776897974 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

74 Nguyễn Văn Thiên 1973 092073004287 ấp C1 0343697530 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

75 Nguyễn Ngọc Thạch 2003 092203001588 ấp C1 0796819911 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

76 Đào Thị Loan 1963 075163000625 ấp C1 0355172581 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

77 Nguyễn Thị Thời 1966 092166007075 ấp C1 0961478785 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

78 Đào Thị Hương Huê 1978 092178002816 ấp C1 0388529268 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

79 Trần Thị Sen 1962 360411966 ấp C1 0795059042 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

80 Đặng Thị Thỏa 1969 362363394 ấp C1 0376832098 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

81 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1993 362350788 ấp C1 0763827674 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

82 Nguyễn thị Thu Trang 1970 092170002957 ấp B1 0344359533 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

83 Nguyễn Thị Nga 1965 092165002336 ấp B1 0762860668 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

84 Bùi Trọng Tín 1971 361298359 ấp B1 0939547424 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ



85 Nguyễn Thị Thùy Thuyên 1981 09218003552 ấp B1 0907408050 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

86 Nguyễn Khắc Thường 1960 09206000607 ấp B1 0939254085 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

87 Nguyễn Thị Minh Thư 1991 092191004201 ấp B1 0907646498 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

88 Thái Văn Hòa 1987 09187000061 ấp B1 0907646415 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

89 Hoàng Đắc Dũng 1967 092067002024 ấp B1 0766921228 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

90 Đinh Thị Thúy Hằng 1985 092185005755 ấp B1 0766949176 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

91 Nguyễn Bùi Anh Quốc 1983 092083006298 ấp B1 0766863267 3.  Lao động làm việc thời vụ 2.000.000đ

Tổng cộng: 91 người

Cao Văn Ngoan

PHÓ CHỦ TỊCH

182.000.000 đồng

- Tổng số người lao động đề nghị hỗ trợ:  91 người

- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: 182.000.000 đồng.  Bằng chữ: Một trăm  tám mươi hai triệu đồng./.

Vĩnh Thạnh, ngày 24 tháng  12  năm 2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 KT. CHỦ TỊCH

                                        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Người lập bảng                     KT. TRƯỞNG PHÒNG

Vĩnh Thạnh, ngày  tháng     năm 2021
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